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I. GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH VÀ HỘI CHẨN 

Đơn vị tính: đồng

STT Cơ sở y tế Mức giá

(1) (2) (3)

I Danh mục khám bệnh, hội chẩn

1 Giá Khám bệnh

1.1 Trung tâm Y tế 39.800

1.2 Trạm y tế 36.500

1.3 Phòng khám đa khoa 36.500

2

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó 
(chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với 
trường hợp mời chuyên gia đơn vị 
khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, 
chữa bệnh).

200.000

II. DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH

Đơn vị tính: đồng

STT Các loại dịch vụ Mức giá

(1) (2) (3)

1 Ngày giường trạm y tế 78.100

III GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM

PHỤ LỤC 29

GIÁ DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THUẬN CHÂU

(Kèm theo Nghị quyết số 445/NQ-HĐND ngày 30/12/2024 của HĐND tỉnh Sơn La)
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Đơn vị tính: đồng

STT
Mã tương 

đương
Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 

số 23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá

TYTT 
Thuận 
Châu

Mức giá tại 
Trạm Y tế

Ghi chú

A Danh mục dịch vụ do Quỹ BHYT thanh toán
1 02.0314.0001 Siêu âm ổ bụng Siêu âm ổ bụng          58.600          41.000 

2 18.0703.0001 Siêu âm tại giường Siêu âm tại giường          58.600 

3 18.0020.0001 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối)          58.600 

4 01.0065.0071 Bóp bóng ambu qua mặt nạ Bóp bóng ambu qua mặt nạ        248.500        173.900 

5 13.0200.0071 Bóp bóng ambu, thổi ngạt sơ sinh Bóp bóng ambu, thổi ngạt sơ sinh        248.500        173.900 

6 01.0158.0074
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ
bản

Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ
bản

       532.500        372.700 
Bao gồm cả bóng dùng nhiều

lần. 

7 01.0053.0075 Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu          40.300 

8 03.1703.0075 Cắt chỉ khâu da Cắt chỉ khâu da          40.300          28.200 
Chỉ áp dụng với người bệnh

ngoại trú. 

9 03.3826.0075 Thay băng, cắt chỉ vết mổ Thay băng, cắt chỉ vết mổ          40.300          28.200 
Chỉ áp dụng với người bệnh

ngoại trú. 

10 10.9004.0075 Cắt chỉ Cắt chỉ          40.300          28.200 
Chỉ áp dụng với người bệnh

ngoại trú. 

11 14.0203.0075 Cắt chỉ khâu da mi đơn giản Cắt chỉ khâu da mi đơn giản          40.300          28.200 
Chỉ áp dụng với người bệnh

ngoại trú. 

12 01.0240.0077 Chọc dò ổ bụng cấp cứu Chọc dò ổ bụng cấp cứu        153.700 

13 02.0009.0077 Chọc dò dịch màng phổi Chọc dò dịch màng phổi        153.700 

14 01.0066.1888 Đặt nội khí quản Đặt nội khí quản        600.500 

15 01.0077.1888 Thay ống nội khí quản Thay ống nội khí quản        600.500 

16 01.0216.0103 Đặt ống thông dạ dày Đặt ống thông dạ dày        101.800 

17 02.0244.0103 Đặt ống thông dạ dày Đặt ống thông dạ dày        101.800          71.200 

18 01.0071.0120 Mở khí quản cấp cứu Mở khí quản cấp cứu        759.800        531.900 

19 01.0218.0159 Rửa dạ dày cấp cứu Rửa dạ dày cấp cứu        152.000        106.400 

20 02.0313.0159 Rửa dạ dày cấp cứu Rửa dạ dày cấp cứu        152.000 

21 03.4246.0198 Tháo bột các loại Tháo bột các loại          61.400 
Chỉ áp dụng với người bệnh

ngoại trú. 
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STT
Mã tương 

đương
Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 

số 23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá

TYTT 
Thuận 
Châu

Mức giá tại 
Trạm Y tế

Ghi chú

22 03.3826.2047 Thay băng, cắt chỉ vết mổ
Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài
trên 15cm đến 30 cm]

         89.500 

Chỉ áp dụng với người bệnh
ngoại trú. Đối với người bệnh
nội trú theo quy định của Bộ
Y tế.

23 15.0303.2047 Thay băng vết mổ
Thay băng vết mổ [chiều dài trên 15cm
đến 30 cm]

         89.500 

Chỉ áp dụng với người bệnh
ngoại trú. Đối với người bệnh
nội trú theo quy định của Bộ
Y tế.

24 03.3911.0202 Thay băng, cắt chỉ
Thay băng, cắt chỉ [chiều dài từ trên 30
cm đến 50 cm]

       121.400          84.900 

25 03.3826.0202 Thay băng, cắt chỉ vết mổ
Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài từ
trên 30 cm đến 50 cm]

       121.400 

26 10.9003.0202 Thay băng 
Thay băng [chiều dài từ trên 30 cm đến
50 cm]

       121.400 

27 15.0303.0202 Thay băng vết mổ
Thay băng vết mổ [chiều dài từ trên 30
cm đến 50 cm]

       121.400 

28 07.0225.0202
Thay băng trên người bệnh đái tháo
đường

Thay băng trên người bệnh đái tháo
đường [chiều dài từ trên 30 cm đến 50
cm]

       121.400 

Chưa bao gồm gạc
hydrocolloid; gạc xốp, miếng
xốp (foam); gạc, gạc lưới có
tẩm kháng sinh hoặc chất sát
khuẩn. 

29 03.3826.0204 Thay băng, cắt chỉ vết mổ
Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài từ
30 cm đến 50 cm nhiễm trùng]

       193.600 

30 15.0303.0204 Thay băng vết mổ
Thay băng vết mổ [chiều dài từ 30 cm
đến 50 cm nhiễm trùng]

       193.600 

31 07.0225.0204
Thay băng trên người bệnh đái tháo
đường

Thay băng trên người bệnh đái tháo
đường [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm
nhiễm trùng]

       193.600 

Chưa bao gồm gạc
hydrocolloid; gạc xốp, miếng
xốp (foam); gạc, gạc lưới có
tẩm kháng sinh hoặc chất sát
khuẩn. 

32 01.0080.0206 Thay canuyn mở khí quản Thay canuyn mở khí quản        263.700        184.600 

33 02.0067.0206 Thay canuyn mở khí quản Thay canuyn mở khí quản        263.700 
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STT
Mã tương 

đương
Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 

số 23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá

TYTT 
Thuận 
Châu

Mức giá tại 
Trạm Y tế

Ghi chú

34 15.0220.0206 Thay canuyn Thay canuyn        263.700 

35 01.0164.0210 Thông bàng quang Thông bàng quang        101.800 

36 02.0188.0210 Đặt sonde bàng quang Đặt sonde bàng quang        101.800 

37 01.0222.0211 Thụt giữ Thụt giữ          92.400          64.700 

38 01.0221.0211 Thụt tháo Thụt tháo          92.400          64.700 

39 02.0339.0211 Thụt tháo phân Thụt tháo phân          92.400 

40 03.2389.0212 Tiêm bắp thịt Tiêm bắp thịt          15.100          10.600 
Chỉ áp dụng với người bệnh

ngoại trú; chưa bao gồm thuốc
tiêm. 

41 03.2388.0212 Tiêm dưới da Tiêm dưới da          15.100          10.600 
Chỉ áp dụng với người bệnh

ngoại trú; chưa bao gồm thuốc
tiêm. 

42 03.2390.0212 Tiêm tĩnh mạch Tiêm tĩnh mạch          15.100          10.600 
Chỉ áp dụng với người bệnh

ngoại trú; chưa bao gồm thuốc
tiêm. 

43 03.2387.0212 Tiêm trong da Tiêm trong da          15.100          10.600 
Chỉ áp dụng với người bệnh

ngoại trú; chưa bao gồm thuốc
tiêm. 

44 03.3827.0216
Khâu vết thương phần mềm dài dưới
10 cm

Khâu vết thương phần mềm dài dưới
10 cm [tổn thương nông]

194700

45 10.9005.0216
Khâu vết thương phần mềm dài trên
10 cm 

Khâu vết thương phần mềm dài trên
10 cm [tổn thương nông chiều dài < l0
cm ] 

194700

46 15.0051.0216 Khâu vết rách vành tai Khâu vết rách vành tai        194.700 

47 15.0301.0216
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu,
mặt, cổ

Khâu vết thương đơn giản vùng đầu,
mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài <
l0 cm]

194700        136.300 

48 03.2245.0217
Khâu vết thương phần mềm vùng đầu
cổ

Khâu vết thương phần mềm vùng đầu
cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm]

269500
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STT
Mã tương 

đương
Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 

số 23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá

TYTT 
Thuận 
Châu

Mức giá tại 
Trạm Y tế

Ghi chú

49 15.0301.0217
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu,
mặt, cổ

Khâu vết thương đơn giản vùng đầu,
mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài ≥
l0 cm]

269500

50 10.9005.0218
Khâu vết thương phần mềm dài trên
10 cm 

Khâu vết thương phần mềm dài trên
10 cm [tổn thương sâu chiều dài < l0
cm ] 

289500

51 15.0301.0218
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu,
mặt, cổ

Khâu vết thương đơn giản vùng đầu,
mặt, cổ [ tổn thương sâu chiều dài < l0
cm]

289500

52 03.3825.0219
Khâu vết thương phần mềm dài trên
10 cm

Khâu vết thương phần mềm dài trên 10
cm [tổn thương sâu]

354200

53 03.2245.0219
Khâu vết thương phần mềm vùng đầu
cổ

Khâu vết thương phần mềm vùng đầu
cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm ]

354200

54 10.9005.0219
Khâu vết thương phần mềm dài trên
10 cm 

Khâu vết thương phần mềm dài trên 10
cm [tổn thương sâu]

354200

55 15.0301.0219
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu,
mặt, cổ

Khâu vết thương đơn giản vùng đầu,
mặt, cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0
cm]

354200

56 17.0161.0228 Điều trị chườm ngải cứu Điều trị chườm ngải cứu          37.000 

57 08.0027.0228 Chườm ngải Chườm ngải          37.000          25.900 

58 08.0009.0228 Cứu Cứu          37.000 

59 08.0005.0230 Điện châm Điện châm [kim ngắn]          78.300          54.800 

60 08.0282.0230 Điện châm điều trị cảm mạo Điện châm điều trị cảm mạo          78.300          54.800 

61 08.0281.0230 Điện châm điều trị hội chứng stress Điện châm điều trị hội chứng stress          78.300          54.800 

62 08.0006.0271 Thủy châm Thủy châm          77.100          53.900  Chưa bao gồm thuốc. 

63 08.0327.0271 Thuỷ châm điều trị cảm mạo, cúm Thuỷ châm điều trị cảm mạo, cúm          77.100          53.900  Chưa bao gồm thuốc. 

64 08.0357.0271
Thuỷ châm điều trị đau dây thần kinh
liên sườn

Thuỷ châm điều trị đau dây thần kinh
liên sườn

         77.100          53.900  Chưa bao gồm thuốc. 

65 08.0378.0271 Thuỷ châm điều trị đau lưng Thuỷ châm điều trị đau lưng          77.100          53.900  Chưa bao gồm thuốc. 

66 08.0352.0271 Thuỷ châm điều trị đau vai gáy Thuỷ châm điều trị đau vai gáy          77.100          53.900  Chưa bao gồm thuốc. 

67 08.0325.0271 Thuỷ châm điều trị hội chứng stress Thuỷ châm điều trị hội chứng stress          77.100          53.900  Chưa bao gồm thuốc. 
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STT
Mã tương 

đương
Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 

số 23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá

TYTT 
Thuận 
Châu

Mức giá tại 
Trạm Y tế

Ghi chú

68 08.0322.0271
Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt
lưng- hông

Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt
lưng- hông

         77.100          53.900  Chưa bao gồm thuốc. 

69 08.0483.0280 Xoa bóp bấm huyệt bằng tay Xoa bóp bấm huyệt bằng tay          76.000          53.200 

70 08.0398.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng,
ngất

Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng,
ngất

         76.000          53.200 

71 08.0433.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic
cơ mặt

Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic
cơ mặt

         76.000          53.200 

72 08.0400.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai          76.000          53.200 

73 08.0397.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp
chi dưới

Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp
chi dưới

         76.000          53.200 

74 08.0396.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp
chi trên

Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp
chi trên

         76.000          53.200 

75 08.0408.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu,
đau nửa đầu

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu,
đau nửa đầu

         76.000          53.200 

76 08.0429.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do
thoái hóa khớp

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do
thoái hóa khớp

         76.000          53.200 

77 08.0430.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng          76.000          53.200 

78 08.0425.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần
kinh liên sườn

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần
kinh liên sườn

         76.000          53.200 

79 08.0410.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng
stress

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng
stress

         76.000          53.200 

80 08.0392.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng
thắt lưng- hông

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng
thắt lưng- hông

         76.000          53.200 

81 08.0419.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng
tiền đình

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng
tiền đình

         76.000          53.200 

82 08.0432.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng
vai gáy

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng
vai gáy

         76.000          53.200 

83 08.0414.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây
thần kinh số VII ngoại biên

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây
thần kinh số VII ngoại biên

         76.000          53.200 

84 17.0085.0282 Kỹ thuật xoa bóp vùng Kỹ thuật xoa bóp vùng          51.300 
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STT
Mã tương 

đương
Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 

số 23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá

TYTT 
Thuận 
Châu

Mức giá tại 
Trạm Y tế

Ghi chú

85 02.0588.0313
Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với
các loại thuốc (Đối với 6 loại thuốc)

Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với
các loại thuốc (Đối với 6 loại thuốc)

       394.800 

86 02.0589.0313
Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với
vắc xin, huyết thanh

Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với
vắc xin, huyết thanh

       394.800 

87 03.2382.0313
Test lẩy da (Prick test) với các loại
thuốc

Test lẩy da (Prick test) với các loại
thuốc

       394.800        276.300 

88 03.2379.0313 Test lẩy da với các dị nguyên
Test lẩy da với các dị nguyên [các loại

thuốc] 
       394.800 

89 02.0590.0315 Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc        406.800 

90 02.0591.0315
Test nội bì nhanh đặc hiệu với vắc
xin, huyết thanh

Test nội bì nhanh đặc hiệu với vắc xin,
huyết thanh

       406.800 

91 03.2383.0315 Test nội bì  Test nội bì [nhanh]        406.800        284.700 

92 13.0163.0602 Trích áp xe vú Trích áp xe vú        251.500 

93 13.0033.0614 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm Đỡ đẻ thường ngôi chỏm        786.700        550.700 

94 13.0237.0620 Hút thai dưới siêu âm Hút thai dưới siêu âm        522.000 

95 13.0158.0634 Nạo hút thai trứng Nạo hút thai trứng        914.600 

96 13.0241.0644
Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương
pháp hút chân không

Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương
pháp hút chân không

       450.000        315.000 

97 14.0255.0755 Đo nhãn áp Đo nhãn áp          31.600          22.100 

98 03.1658.0777 Lấy dị vật giác mạc
Lấy dị vật giác mạc [giác mạc nông,
một mắt, gây mê]

727900

99 14.0200.0782 Lấy dị vật kết mạc Lấy dị vật kết mạc          71.500          50.000 

100 01.0201.0849 Soi đáy mắt cấp cứu Soi đáy mắt cấp cứu          60.000 

101 15.0056.0882 Chọc hút dịch vành tai Chọc hút dịch vành tai          64.300          45.000 

102 03.2191.0898 Khí dung mũi họng Khí dung mũi họng          27.500 
Chưa bao gồm thuốc khí

dung. 

103 15.0222.0898 Khí dung mũi họng Khí dung mũi họng          27.500 
Chưa bao gồm thuốc khí

dung. 

104 15.0058.0899 Làm thuốc tai Làm thuốc tai          22.000          15.400  Chưa bao gồm thuốc. 

105 15.0054.0902 Lấy dị vật tai Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây mê]        530.700 

106 16.0335.1022 Nắn sai khớp thái dương hàm Nắn sai khớp thái dương hàm        110.800 

107 16.0239.1029 Nhổ chân răng sữa Nhổ chân răng sữa          46.600          32.600 
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108 16.0238.1029 Nhổ răng sữa Nhổ răng sữa          46.600          32.600 

109 22.0138.1362
Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu
(bằng phương pháp thủ công)

Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu
(bằng phương pháp thủ công)

         39.700 

110 22.0122.1367
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi
bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có
nhuộm tiêu bản tự động)

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi
bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có
nhuộm tiêu bản tự động)

       114.300 

Cho tất cả các thông số. Áp
dụng trong trường hợp thực
hiện xét nghiệm bằng hệ
thống 2 máy gồm máy đếm tự
động được kết nối với máy
kéo lam kính tự động. 

111 22.0121.1369
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi
(bằng máy đếm laser)

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi
(bằng máy đếm laser)

         49.700 

112 23.0046.1480 Định lượng Cortisol (máu) Định lượng Cortisol (máu)          95.300 

113 23.0183.1480 Định lượng Cortisol (niệu) Định lượng Cortisol (niệu)          95.300 

114 23.0026.1493 Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu]          22.400 

Không thanh toán đối với các
xét nghiệm Bilirubin gián

tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét
nghiệm có thể ngoại suy được. 

115 23.0027.1493 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu]          22.400 

Không thanh toán đối với các
xét nghiệm Bilirubin gián

tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét
nghiệm có thể ngoại suy được. 

116 23.0025.1493 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu]          22.400 

Không thanh toán đối với các
xét nghiệm Bilirubin gián

tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét
nghiệm có thể ngoại suy được. 
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117 23.0019.1493 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]          22.400 

Không thanh toán đối với các
xét nghiệm Bilirubin gián

tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét
nghiệm có thể ngoại suy được. 

118 23.0020.1493 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]          22.400 

Không thanh toán đối với các
xét nghiệm Bilirubin gián

tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét
nghiệm có thể ngoại suy được. 

119 23.0003.1494 Định lượng Acid Uric [Máu] Định lượng Acid Uric [Máu]          22.400  Mỗi chất 

120 23.0007.1494 Định lượng Albumin [Máu] Định lượng Albumin [Máu]          22.400  Mỗi chất 

121 23.0213.1494 Định lượng Amylase [dịch] Định lượng Amylase [dịch]          22.400  Mỗi chất 

122 23.0051.1494 Định lượng Creatinin (máu) Định lượng Creatinin (máu)          22.400  Mỗi chất 

123 23.0076.1494 Định lượng Globulin [Máu] Định lượng Globulin [Máu]          22.400  Mỗi chất 

124 23.0075.1494 Định lượng Glucose [Máu] Định lượng Glucose [Máu]          22.400  Mỗi chất 

125 23.0128.1494 Định lượng Phospho (máu) Định lượng Phospho (máu)          22.400  Mỗi chất 

126 23.0133.1494 Định lượng Protein toàn phần [Máu] Định lượng Protein toàn phần [Máu]          22.400  Mỗi chất 

127 23.0166.1494 Định lượng Urê máu [Máu] Định lượng Urê máu [Máu]          22.400  Mỗi chất 

128 23.0158.1506 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] Định lượng Triglycerid (máu) [Máu]          28.000 

129 23.0040.1507
Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE)
[Máu]

Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE)
[Máu]

         28.000 

130 01.0281.1510
Xét nghiệm đường máu mao mạch tại
giường (một lần)

Xét nghiệm đường máu mao mạch tại
giường (một lần)

         16.000 

131 03.0191.1510
Xét nghiệm đường máu mao mạch tại
giường

Xét nghiệm đường máu mao mạch tại
giường

         16.000 

132 23.0234.1510 Đường máu mao mạch Đường máu mao mạch          16.000 

133 23.0194.1589 Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] Định tính Morphin (test nhanh) [niệu]          44.800 

134 23.0193.1589 Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] Định tính Opiate (test nhanh) [niệu]          44.800 

135 06.0073.1589
Test nhanh phát hiện chất opiat trong
nước tiểu

Test nhanh phát hiện chất opiat trong
nước tiểu

         44.800 
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136 23.0201.1593 Định lượng Protein (niệu) Định lượng Protein (niệu)          14.400 

137 24.0169.1616 HIV Ab test nhanh HIV Ab test nhanh          58.600          41.000 

138 24.0144.1621 HCV Ab test nhanh HCV Ab test nhanh          58.600 

139 24.0170.2042 HIV Ag/Ab test nhanh HIV Ag/Ab test nhanh        107.300          75.100 
Xét nghiệm cho kết quả đồng

thời Ab và Ag 

140 24.0175.1663 HIV khẳng định (*) HIV khẳng định (*)        201.200  Tính cho 2 lần tiếp theo. 

141 24.0155.1696 HAV Ab test nhanh HAV Ab test nhanh        130.500 

142 24.0163.1696 HEV Ab test nhanh HEV Ab test nhanh        130.500 

143 02.0085.1778 Điện tim thường Điện tim thường          39.900          27.900 

B

Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh không thuộc danh mục do quỹ 
bảo hiểm y tế thanh toán mà không 
phải là dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh theo yêu cầu

144 Đặt và tháo dụng cụ tử cung Đặt và tháo dụng cụ tử cung        252.500        176.700 
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